
STT Họ tên Ngày sinh 
CCCD/Mã định danh cá 

nhân
Địa chỉ Đối tượng

Số tiền hỗ trợ  

01 tháng
Mức đang hưởng Tổng số tiền hưởng

1 Nguyễn Văn Thuấn 26/12/1984 030084020782 Đồng Ngọ Người từ đủ 16 tuổi đến 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

2 Hoàng Thị Nga 01/01/1974 030174015849 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

3 Hoàng Văn Nha 02/02/1953 030053006475 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

4 Đào Thị Thường 10/08/1953 030153010837 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

5 Hoàng Thị Lịch 25/10/1942 030142000575 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

6 Nguyễn Thị Lập 01/01/1933 030133006427 Đồng Ngọ Trợ cấp bảo hiểm xã hội ( tuất)             735,000               1,265,000                    2,000,000 

7 Hoàng Văn Kha 12/04/1949 030049009839 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

8 Thân Thị Ngạn 01/01/1946 030146009499 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

9 Đoàn Thị Cúc 01/01/1930 030130000303 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

10 Nguyễn Thị Xuyên 01/01/1936 030136003672 Đồng Ngọ Người cao tuổi khuyết tật mức độ đặc biệt nặng             250,000               1,750,000                    2,000,000 

11 Đào Thị Chuyên 12/02/1935 030136003672 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

12 Nguyễn Thị Nhự 08/10/1942 030142000443 Đồng Ngọ đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

13 Lê Thị Bất 04/05/1966 030166011785 Đồng Ngọ Chữa bệnh dài ngày mã J-44          2,000,000                            -                      2,000,000 

14 Phạm Văn Dực 20/05/1967 030067013212 Vũ La Khuyết tật đặc biệt nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

15 Phạm Văn Thanh 16/04/2006 030206010328 Vũ La từ 16-22 Đang học VB 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

16 Đoàn Thị Len 22/10/1976 030176015713 Vũ La mắc Bệnh chữa trị dài ngày  mã bệnh K50          2,000,000                            -                      2,000,000 

17 Đào Thị Liên 02/10/1964 030164009784 Vũ La mắc Bệnh chữa trị dài ngày  mã bệnh C50.9          2,000,000                            -                      2,000,000 

18 Mạc Thị Ngãi 08/11/1940 030140006182 Vũ La hưởng tuất người có công             400,000               1,600,000                    2,000,000 

19 Bùi Văn Đấu 01/02/1955 030055014512 Vũ La trợ cấp 70 tuổi đối với ng nghèo, cận nghèo          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

20 Đinh Thị Vui 03/08/1962 030162020825 Vũ La Khuyết tật nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

21 Phạm Thị Thi 03/06/1951 030151007390 Vũ La đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

22 Nguyễn Văn Định 04/04/1977 030077026047 Mắc Bệnh chữa trị dài ngày A15.6          2,000,000                            -                      2,000,000 

23 Mạc Văn Đát 09/02/1963 030063007054 Vũ La Khuyết tật đặc biệt nặng             250,000               1,750,000                    2,000,000 

24 Cao Thị Gái 28/02/1952 030152007556 Vũ La Hưởng trợp cấp tuất (Trợ cấp BHXH)             740,000               1,260,000                    2,000,000 

25 Nguyễn Thị Xuân Thu 05/03/1968 030168019499 Vũ La Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

26 Đoàn Thị Ngà 01/01/1963 030163010464 Vũ La khuyết tật nặng 600,000               1,400,000                    2,000,000 

27 Đoàn Thị Đĩnh 01/01/1933 030133003646 Vũ La Người cao tuổi khuyết tật mức độ đặc biệt nặng             250,000               1,750,000                    2,000,000 

28 Bùi Văn Thuế 01/01/1968 030068006872 Vũ La Người từ đủ 16 tuổi - 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

29 Bùi Hữu Thỉnh 06/12/1993 030093006105 Vũ La Người từ đủ 16 tuổi - 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

30 Nguyễn Văn Ngự 12/08/1963 030063020307 Vũ La Bị bệnh chữa trị dài ngày  C34          2,000,000                            -                      2,000,000 

31 Lê Thị Chung 03/09/1948 030148007210 Vũ La đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

32 Nguyễn Thị Định 13/01/1952 030152013721 Phú Lương đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

33 Nguyễn Thị Cây 10/05/1953 030153008157 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

34 Nguyễn Thị Gọn 03/12/1962 030162020667 Phú Lương Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

35 Nguyễn Minh Thanh 28/03/1989 030089023747 Phú Lương Người từ đủ 16 tuổi - 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

36 Triệu Thuỳ Linh 18/08/1998 030198015114 Phú Lương Người từ đủ 16 tuổi - 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

37 Lê Hùng Sơn 06/08/1989 030089005063 Phú Lương Người từ đủ 16 tuổi -60 tuổi khuyết tật mức độ đặc biệt nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

38 Lê Thị Tưởng 09/07/1957 030157005051 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

39 Lê Thị Lẻo 01/01/1957 030157003129 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

40 Lê Thị Tước 01/01/1954 030154009123 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 
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41 Lê Thị Chử 25/01/1954 030154009843 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

42 Đỗ Duy Giỏi 01/06/1979 030079001057 Phú Lương Người từ đủ 16 tuổi - 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

43 Đỗ Duy Hoàn 08/09/2008 030208000270 Phú Lương Là người từ đủ 16-22 đang học đại học          2,000,000                            -                      2,000,000 

44 Lê Thị Điều 20/08/1960 030160003194 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

45 Nguyễn Thị Lương 15/02/1956 030156011107 Phú Lương Người cao tuổi khuyết tật nặng 600,000               1,400,000                    2,000,000 

46 Dương Quốc Quân 10/11/2002 030202014010 Phú Lương Người cao tuổi khuyết ĐB tật nặng 600,000               1,400,000                    2,000,000 

47 Dương Văn Vinh 5/11/2008 30208015067 Phú Lương Là người từ đủ 16-22 đang học đại học          2,000,000                            -                      2,000,000 

48 Lê Thị Nhiên 22/11/1964 03016400328 Phú Lương Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

49 Đỗ Đức Trường 5/17/2009 030209017551 Phú Lương Là người từ đủ 16-22 đang học THPT          2,000,000                            -                      2,000,000 

50 Giang Thị Quế 1/1/1948 033148006863 Phú Lương đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

51 Lê Nguyễn Ngọc Linh 18/06/2005 030305012727 Phú Lương Là người từ đủ 16-22 đang học đại học          2,000,000                            -                      2,000,000 

52 Cao Thị Chỉ 02/02/1949 030149007018 Tân Lập Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

53 Lê Thị Hậu 25/12/1980 030180007241 Nhân nghĩa Người bị nhiễm HIV/AIDS, thuộc hộ  nghèo          2,000,000                            -                      2,000,000 

54 Đinh Thị Chép 01/02/1955 030155014203 Nhân nghĩa đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

55 Nguyễn Thị Lấm 13/03/1948 030148001067 Nhân nghĩa đang hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

56 Lê Thị Chuộng 05/10/1951 030151005243 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

57 Nguyễn Thị Gém 01/01/1951 30151005991 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

58 Hoàng Thị Hoạy 01/07/1950 030150007707 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

59 Nguyễn Thị Nga 01/01/1953 030153003471 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

60 Đỗ Thanh Thị 12/09/1954 030154011060 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

61 Đỗ Thị Bổ 02/01/1952 030152008912 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

62 Nguyễn Thị Thoa 24/02/1952 030152011899 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

63 Hoàng Thị Tép 01/02/1952 030152012890 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

64 Đỗ Thị Thỉu 01/01/1955 30155015214 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

65 Nguyễn Thị Khi 07/02/1955 030155008425 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

66 Nguyễn Thị Lạt 10/02/1961 030161000435 Nhân nghĩa Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

67 Nguyễn Thị Thỉ 25/08/1952 30152003155 Nhân nghĩa Người cao tuổi không chồng con,          2,000,000                            -                      2,000,000 

68 Đỗ Thị Từ 02/05/1957 030157000253 Nhân nghĩa Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

69 Nguyễn Thị Xúy 12/10/1959 030159017233 Nhân nghĩa Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

70 Đỗ Thị Dung 26/10/1957 030157011799 Nhân nghĩa Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

71 Đoàn Thái Vy 18/03/2006 030306004082 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

72 Đoàn Bảo Ngọc 25/04/2008 030308000384 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học          2,000,000                            -                      2,000,000 

73 Hoàng Quốc Việt 23/02/2007 030207018844 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

74 Đỗ Thành Tân 18/04/2007 030207004374 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

75 Hoàng Thị Tâm 24/10/1958 030158001840 Khánh Hội Chữa bệnh dài ngày mã J-44          2,000,000                            -                      2,000,000 

76 Đinh Diễm Quỳnh 11/01/2007 030307001986 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

77 Đinh Diễm My 18/06/2009 030309002115 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học THPT          2,000,000                            -                      2,000,000 

78 Hoàng Phúc Thọ 20/11/2007 030207010064 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

79 Đinh Thị Thoán 01/01/1966 030166002338 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

80 Đinh Thị Hiền 20/08/1962 030162019224 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

81 Đinh Thị Gái 01/01/1953 030153009479 Khánh Hội Người cao tuổi không có chồng con, Khuyết tật đặc biệt nặng             250,000               1,750,000                    2,000,000 

82 Đinh Thị Quến 21/04/1963 030163003276 Khánh Hội Chữa bệnh dài ngày mã C-18          2,000,000                            -                      2,000,000 

83 Nguyễn Văn Thang 17/04/1986 030086019486 Khánh Hội  Người khuyết tật từ đủ 16-60 tuổi mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

84 Nguyễn Như Quỳnh 31/10/2009 030309006286 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học          2,000,000                            -                      2,000,000 

85 Nguyễn Thị Tiển 28/03/1955 030155011326 Khánh Hội đang hưởng chế độ cao tuổi (từ tháng 8/2026 )          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

86 Nguyễn Văn Miên 20/02/1964 030064004461 Khánh Hội chữa bệnh dài ngày B-18          2,000,000                            -                      2,000,000 

87 Nguyễn Thị Nhẵn 25/02/1965 030165014611 Khánh Hội chữa bệnh dài ngày I-25          2,000,000                            -                      2,000,000 

88 Đinh Văn Đấu 10/08/1960 030060017670 Khánh Hội chữa bệnh dài ngày J -44          2,000,000                            -                      2,000,000 

89 Hoàng Thị Tý 06/06/1960 030160015757 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

90 Đinh Thị Hằng 05/10/1959 030159015960 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 



91 Hoàng Thị May 12/8/2006 030306004045 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học          2,000,000                            -                      2,000,000 

92 Hoàng Thị Quỳnh Chi 03/03/2008 030308001007 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học          2,000,000                            -                      2,000,000 

93 Đinh Thị Miền 20/01/1958 030158020873 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

94 Đinh Thị Bấc 10/10/1960 030160014648 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

95 Đinh Thị Gái 10/07/1954 030154014090 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

96 Đinh Thị Cải 06/01/1956 030156004680 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

97 Chu Văn Hưởng 24/07/1996 030096011858 Khánh Hội Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

98 Đoàn Thị Phương Oanh 19/09/1995 030195012161 Khánh Hội Người từ đủ 16 tuổi đến 60 tuổi khuyết tật mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

99 Nguyễn Thị Cót 21/04/1963 030163012289 Khánh Hội Người cao tuổi không có chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

100 Lê Văn Thóc 14/02/1945 030045003945 Khánh Hội Người cao tuổi không có vợ, con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

101 Lê Kim Trung 15/08/1973 030173015914 Khánh Hội  Người khuyết tật từ đủ 16-60 tuổi mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

102 Nguyễn Thị Đài 20/01/1968 030168018015 Khánh Hội  Người khuyết tật từ đủ 16-60 tuổi mức độ nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

103 Đoàn Thị Ngố 05/01/1945 030145008247 Khánh Hội Người cao tuổi khuyết tật mức độ nặng 600,000               1,400,000                    2,000,000 

104 Đoàn Thị Rêu 09/10/1952 030152003344 Khánh Hội Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

105 Đinh Thị Quỳnh Hương 08/12/2008 030308002806 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

106 Đoàn Thúy Quỳnh 27/05/2004 030304014437 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

107 Bùi Văn Thọ 22/08/2005 030205013157 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

108 Đinh Thị Nhạt 14/01/1970 030170002783 Khánh Hội chữa bệnh dài ngày mã bệnh I-25          2,000,000                            -                      2,000,000 

109 Nguyễn Việt Quyết 16/05/2005 030205012147 Khánh Hội trẻ e từ 16 - 22 hiện đang đi học văn bằng 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

110 Nguyễn Hương Giang 8/28/2009 Cháu Ông Đãng Khánh Hội đang học THPT Nguyễn Văn Cừ          2,000,000                            -                      2,000,000 

111 Nguyễn Thị Tình 06/08/1977 030077027499 Du Tái HIV thuộc Hộ nghèo          2,000,000                            -                      2,000,000 

112 Phạm Thị Khương 03/08/1965 030165016125 Du Tái Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

113 Phạm Thị Hưởng 20/04/1968 030168011715 Du Tái Người khuyết tật Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

114 Nguyễn Văn Quang 01/10/1953 030053006583 Du Tái hưởng chế độ cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

115 Lê Thị Thêu 01/06/1953 030153006959 Du Tái hưởng chế độ cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

116 Nguyễn Văn Hạ 01/12/1948 030048006374 Du Tái hưởng chế độ cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

117 Nguyễn Thị Thừa 01/01/1948 030148006424 Du Tái hưởng chế độ cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

118 Phạm Hà Linh 23/08/2008 030308000142 Du Tái TỪ 16-22 đang học, chờ nhập học ĐH          2,000,000                            -                      2,000,000 

119 Văn Thị Thao 17/06/1961 030161005831 Du Tái Người cao tuổi không chồng con          2,000,000                            -                      2,000,000 

120 Trần Thị Hậu 06/11/1999 030199008262 Du Tái đang hưởng trợ cấp khuyết tật nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

121 Hoàng Thị Luyến 07/07/1985 030185019671 Du Tái đang hưởng trợ cấp khuyết tật nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

122 Nguyễn Thị Tuyến 01/01/1956 030156014951 Du Tái hưởng chế độ cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

123 Nguyễn Thị Xuyến 12/01/1952 030152009602 Du Tái Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

124 Phạm Thị Dung 11/10/1952 030152009458 Du Tái Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

125
Nguyễn Thị Đua 01/01/1960 030160013197 Du Tái

Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, có con đang hưởng trợ cấp 

BTXH hàng tháng đối với người khuyết tật Nặng
         2,000,000 

                           -                      2,000,000 

126 Nguyễn Thị Hoa 06/11/1998 030198010898 Du Tái Người khuyết tật Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

127 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1953 030153011928 Du Tái Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

128 Nguyễn Thị Chinh 01/01/1950 030150011070 Du Tái Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

129 Nguyễn Văn Trường 04/08/1957 030057000511 Du Tái Người khuyết tật Nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

130 Đỗ Thị Khuyên 03/06/1957 030157010929 Du Tái Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

131 Nguyễn Thị Ngọ 01/01/1951 030151000396 Du Tái đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

132 Phạm Thị Kim Ngân 12/01/2006 030306015140 Du Tái Là người từ đủ 16-22 đang học đại học          2,000,000                            -                      2,000,000 

133 Nguyễn Văn Công 01/10/1979 030079008153 Cập Thượng 1 Người khuyết tật - Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

134 Nguyễn Tùng Lâm 05/12/2009 Con bà Nhàn Cập Thượng 1 TỪ 16- 22 đang học đường thủy 1          2,000,000                            -                      2,000,000 

135 Nguyễn Thị Mai 18/04/1954 030154008608 Cập Thượng 1 Hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/206          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

136 Phạm Khắc Vịnh 01/01/1952 030052006426 Cập Thượng 1 Hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/206          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

137 Nguyễn Thị Ngừng 14/7/1952 030152003094 Cập Thượng 1 Hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/206          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

138 Nguyễn Thị Hằng 10/06/1983 030183010531 Cập Thượng 1 Người khuyết tật Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

139 Nguyễn Thị Nụ 21/09/1951 030151009206 Cập Thượng 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 



140 Nguyễn Thị Lan 08/03/1951 030151008818 Cập Thượng 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

141 Nguyễn Văn Táo 01/01/1941 030041000128 Cập Thượng 1 Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên, đang hưởng bảo trợ xã hội          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

142 Phạm Thị Nấng 01/01/1943 030143000197 Cập Thượng 1 Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên,đang hưởng bảo trợ xã hội          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

143 Nguyễn Văn Mạnh 24/08/1990 030090021318 Cập Thượng 1 Người khuyết tật Đặc biệt Nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

144 Nguyễn Văn Thi 25/07/1985 030185015354 Cập Thượng 1 Người khuyết tật Đặc biệt Nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

145 Phạm Thị Lan 01/01/1948 030148010164 Cập Thượng 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

146
Nguyễn Thị Cúc 02/12/1955 030155004822 Cập Thượng 1

Người cao tuổi

 từ 60 tuổi trở lên không có chồng không có con
         2,000,000 

                           -                      2,000,000 

147
Nguyễn Thị Sáu 01/01/1956 030156008749 Cập Thượng 1

Người cao tuổi

 từ 60 tuổi trở lên không có chồng không có con
         2,000,000 

                           -                      2,000,000 

148 Nguyễn Thị Tân 10/04/1963 030163000098 Cập Thượng 1 Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên Không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

149 Nguyễn Văn Tài 01/12/1968 030068004131 Cập Thượng 1 Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày mã C-20          2,000,000                            -                      2,000,000 

150 Hoàng Thị Bốn 01/01/1946 030146006885 Cập Thượng 1 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

151 Hoàng Văn Chiểu 01/01/1940 030040008902 Cập Thượng 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

152 Hoàng Thị Tình 01/01/1975 30175023840 Cập Thượng 2 Người khuyết tật Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

153 Đào Thị Bạn 01/01/1952 030152008428 Cập Thượng 2 đang hưởng bảo trợ xã hội          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

154 Lê Thị Gái 01/01/1956 030156000503 Cập Thượng 2 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

155 Nguyễn Thị Xếp 18/02/1963 030163022573 Cập Thượng 2 Chưa trị dài ngày mã C-56          2,000,000                            -                      2,000,000 

156 Nguyễn Xuân Thu 17/05/1956 030056011612 Cập Thượng 2 được hưởng cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

157 Phạm Thị Hiên 01/01/1930 030130003913 Cập Thượng 2 đang hưởng bảo trợ xã hội          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

158 Nguyễn Thị Vải 05/05/1955 030155011041 Cập Thượng 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

159 Phạm Thị Thuận 16/02/1956 030156008369 Cập Thượng 2 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

160 Nguyễn Văn Siết 20/08/1947 030047000872 Cập Thượng 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

161 Phạm Thị Tươi 12/08/1948 030149001380 Cập Thượng 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

162 Nguyễn Văn Mạnh 10/08/1971 030071007020 Cập Thượng 2 chưa trị dài ngày mã D-46          2,000,000                            -                      2,000,000 

163 Phùng Văn Nhất 12/05/1948 030048008909 Cập Thượng 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

164 Nguyễn Thị Thay 16/07/1947 035147000405 Cập Thượng 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

165 Hoàng Thị Hiền 10/11/1950 030150001660 Cập Thượng 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

166

Nguyễn Tiến

 Thành
16/04/2009 030209013097 Cập Thượng 2 Người khuyết tật Nặng             950,000 

              1,050,000                    2,000,000 

167 Nguyễn Thị Tỵ 11/02/1946 030146007485 Cập Thượng 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

168 Hoàng Thị Yểng 02/08/1950 030150002949 Cập Thượng 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không Chồng, không con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

169 Phạm Văn Thách 16/08/1960 030060013210 Cập Thượng 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không Vợ, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

170 Phạm Thị Lý 01/01/1960 30160018015 Cập Thượng 2 Người khuyết tật Nặng             950,000               1,050,000                    2,000,000 

171 Nguyễn Minh Hưng 01/01/1985 30085023877 Cập Thượng 2 Người khuyết tật Đặc biệt Nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

172 Nguyễn Thị San 07/4/1963 030163020349 Cập Thượng 2 đang hưởng bảo trợ xã hội             600,000               1,400,000                    2,000,000 

173 Nguyễn Văn Thăng 14/10/1948 030048002018 Cập Thượng 2 đang hưởng bảo trợ xã hội người cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

174 Nguyễn Thị Bốn 01/04/1940 030140004407 Cập Thượng 2 đang hưởng trợ cấp xã hội ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

175 Hoàng Thị Chờ 01/01/1932 030132003945 Cập Nhất 1 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

176 Nguyễn Thị Dung 09/09/1950 030150011046 Cập Nhất 1 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

177 Tạ Thị Bằng 01/01/1954 030154000706 Cập Nhất 1 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 



178 Tạ Văn Hạnh 02/02/1954 030054003424 Cập Nhất 1 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

179 Lê Thị Chung 23/03/1956 030156002503 Cập Nhất 1 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

180 Hoàng Văn Rực 03/08/1955 030055008222 Cập Nhất 1 hưởng trợ cấp cao tuổi từ tháng 8/2026          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

181 Nguyễn Thị Dung 21/12/1958 030158005950 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

182 Hoàng Thị Ý 12/10/1955 030155015917 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

183 Hoàng Thị Ngoan 01/01/1953 030153011882 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

184 Hoàng Thị Sen 21/07/1961 030161012098 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

185 Hoàng Thị Nguyệt 27/02/1960 030160001802 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

186
Tạ Thị Tiến 30/12/1943 030143007448 Cập Nhất 1

Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con, đã chết tháng 

….
         1,300,000 

                 700,000                    2,000,000 

187 Nguyễn Thị Hý 01/01/1954 030154002736 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

188 Lê Thị Thắm 01/01/1962 030162018010 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

189 Lê Thị Gián 05/09/1956 030156008880 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

190 Nguyễn Thị Mỳ 01/01/1955 030155010232 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

191 Nguyễn Thị Phượng 10/10/1963 030163018832 Cập Nhất 1 đang hưởng khuyết tật nặng             600,000               1,400,000                    2,000,000 

192 Hoàng Thị Chản 23/05/1952 030152006731 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

193 Lê Thị Chai 28/09/1949 030149006461 Cập Nhất 1 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

194
Hoàng Thị Dính 01/01/1939 030139006176 Cập Nhất 1

Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con đã chết tháng 

….
            900,000 

              1,100,000                    2,000,000 

195 Vũ Thị Liên 07/07/1961 030161007009 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

196 Tạ Thị Bốn 09/09/1957 030157017722 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

197 Vũ Tiến Bằng 10/05/2009 030209002713 Cập Nhất 2 từ 16 - 22 hiện đang đi học THPT          2,000,000                            -                      2,000,000 

198 Nguyễn thị Xoa 03/02/1966 030166010000 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

199 Nguyễn Phương Anh 14/10/2007 030007000709 Cập Nhất 2 từ 16 - 22 hiện đang đi học          2,000,000                            -                      2,000,000 

200
Nguyễn Thị Mừng 12/08/1956 030156002672 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi tháng 8/2026 yêu cầu nộp quyết địn hưởng          1,300,000 

                 700,000                    2,000,000 

201 Lê Văn Khả 09/06/1950 030050011748 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

202 Nguyễn Thị Kê 01/01/1950 030150014300 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

203 LÊ Bình Dương 11/08/2006 030206018154 Cập Nhất 2 CHỮA BỆNH DÀI NGÀY MÃ C-17          2,000,000                            -                      2,000,000 

204
Tạ Duy Bốn 01/01/1956 030056008194 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi tháng 8/2026 yêu cầu nộp quyết địn hưởng          1,300,000 

                 700,000                    2,000,000 

205
Vũ Thị Cải 10/02/1956 030156000371 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi tháng 8/2026 yêu cầu nộp quyết địn hưởng          1,300,000 

                 700,000                    2,000,000 

206 Phan Văn Trường 10/07/1955 001055010667 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

207 Vũ Văn Trọng 01/01/1953 030053000741 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

208 Hoàng Văn Nga 01/01/1950 030050009365 Cập Nhất 2 đang hưởng trợ cấp ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

209 Tạ Thị Bé 15/01/1956 030156008697 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

210 Nguyễn Thị Dần 01/01/1956 030156012692 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

211 Nguyễn Thị Lơ 29/01/1960 030160011893 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

212 Nguyễn Thị Mát 20/06/1958 030158001213 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

213 Vũ Thị Ngãi 25/08/1955 030155008146 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

214 Bùi Thị Nguyên 01/01/1960 030160003876 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

215 Đào Thị Nhi 10/05/1948 030148008606 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

216 Nguyễn Thị Nhị 05/07/1953 030153009696 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

217 Nguyễn Thị Tâm 01/01/1953 030153012409 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

218 Nguyễn Thị Uyên 10/06/1952 030152012977 Cập Nhất 2 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

219 Hoàng Thị Lấm 08/01/1948 030148000611 Cập Nhất 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

220 Lê Văn Thủy 02/09/1949 030049005931 Cập Nhất 2 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 



221 Đào Văn Loan 01/01/1958 030058018988 Cập Nhất 3 Hưởng bảo trợ cấp bh xã hội 6 tháng đầu năm             830,000               1,170,000                    2,000,000 

222 Lê Thanh Nho 02/07/1941 030041000096 Cập Nhất 3 đang hưởng ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

223 Nguyễn Thị Kim Phê 05/05/1954 034154021706 Cập Nhất 3 đang hưởng ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

224 Phạm Thị Thiết 01/01/1962 030162021525 Cập Nhất 3 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

225 Lê Văn Phàn 01/02/1946 030046006663 Cập Nhất 3 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

226 Đào Thị Lai 01/01/1958 030158007618 Cập Nhất 3 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

227 Lê Thị Khuyên 08/04/1952 030152013757 Cập Nhất 3 Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không chồng, không con          2,000,000                            -                      2,000,000 

228 Nguyễn Văn Cương 01/01/1945 030058018988 Cập Nhất 3 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

229 Hoàng Thị Gái 01/01/1946 030146001194 Cập Nhất 3 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

230 Tạ Thị Bí 20/06/1948 030148011667 Cập Nhất 3 đang hưởng chế độ ng cao tuổi          1,300,000                  700,000                    2,000,000 

     353,855,000           106,145,000                460,000,000 

Đinh Văn Xuân

Cộng

                Nam Đồng, ngày       tháng   9 năm 2026

Người lập Trưởng phòng

Vũ Phạm Thiên


